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BÁO CÁO

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật luật sư
                          
                            Kính gửi:  Các vị Đại biểu Quốc hội

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội, ngày 05 tháng 4 năm 2012, Chính phủ có Tờ trình số 59/TTr-CP trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư (sau đây gọi tắt là dự án Luật). Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 06 tháng 4 năm 2012, Thường trực Ủy ban tư pháp đã tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật và ngày 24 tháng 4 năm 2012, Ủy ban tư pháp đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra chính thức đối với dự án Luật này. 

Ủy ban tư pháp kính trình Quốc hội Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư như sau:

1. Về sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật luật sư 

Qua thảo luận, Ủy ban tư pháp và đại diện các cơ quan liên quan cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật luật sư với những mục tiêu và quan điểm chỉ đạo nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Đa số ý kiến cho rằng, dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị kỹ, tuân thủ đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung lần này đều là những vấn đề cấp thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện chế định luật sư theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 49-NQ/TW) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư Việt Nam. Do đó, dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. 

2. Về quan điểm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật và sự thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật

Đa số ý kiến Ủy ban tư pháp tán thành với các quan điểm chỉ đạo được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, dự án Luật đã thể chế hóa nhiều nội dung quan trọng về định hướng hoàn thiện chế định luật sư theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW. Các nội dung sửa đổi, bổ sung về cơ bản đã bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia
. Tuy nhiên, do một số nội dung sửa đổi, bổ sung của dự án Luật có mối quan hệ chặt chẽ với pháp luật tố tụng, vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ để bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung của dự án Luật với các quy định có liên quan của pháp luật tố tụng. 
3. Về điều kiện miễn đào tạo nghề luật sư 

Theo nội dung Tờ trình của Chính phủ thì dự thảo Luật được sửa đổi theo hướng quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được miễn đào tạo nghề luật sư và thu hẹp các đối tượng được miễn đào tạo và tập sự hành nghề luật sư. Theo đó, đối với một số đối tượng đã từng đảm nhiệm các chức danh tư pháp thì phải bảo đảm có đủ 5 năm thực tế công tác trở lên mới được xem xét cho miễn đào tạo và tập sự hành nghề luật sư.  

Đa số ý kiến Ủy ban tư pháp nhất trí về sự cần thiết phải có giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng của đội ngũ luật sư, trong đó có việc quy định chặt chẽ hơn về điều kiện miễn đào tạo nghề luật sư. Tuy nhiên, quy định tiêu chuẩn đối với luật sư vừa phải bảo đảm mặt bằng chung với các chức danh tư pháp khác, đồng thời có sự phân định phù hợp với từng loại chức danh tư pháp. Theo cách tiếp cận đó, đa số ý kiến cho rằng, để được bổ nhiệm các chức danh tố tụng như thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên (kể cả thẩm phán, kiểm sát viên sơ cấp) thì các đối tượng này phải trải qua thời gian đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thời gian công tác thực tiễn nhất định, vì vậy, việc quy định phải có thêm thời gian 5 năm trở lên giữ các chức danh đó mới được miễn đào tạo nghề luật sư là không hợp lý. Do vậy, Ủy ban tư pháp đề nghị, đối với người đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên (kể cả thẩm phán, kiểm sát viên sơ cấp) thì nên giữ như quy định hiện hành. Đối với các chức danh khác (không phải là chức danh tố tụng) thì cần cân nhắc quy định bắt buộc phải qua một thời gian đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề luật sư nhất định mới được xét cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Đối với Công chứng viên, Chấp hành viên, Thừa phát lại không nên đưa vào diện  được miễn đào tạo nghề luật sư vì họ chưa được đào tạo nghề tiến hành tố tụng.

4. Về các trường hợp đã bị kết án không được hành nghề luật sư 
Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không cấm hành nghề luật sư đối với người phạm tội nghiêm trọng trong trường hợp đã được xóa án tích. Quy định này nhằm tạo thêm cơ hội hướng thiện và cơ hội hành nghề cho những người đã từng phạm tội (điểm c khoản 4 Điều 17). 

Về vấn đề này, đại đa số ý kiến Ủy ban tư pháp cho rằng, với tính đặc thù của hoạt động luật sư, ngoài những đòi hỏi cao về kiến thức chuyên môn, thì tư cách đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và uy tín của luật sư trong đời sống xã hội là yếu tố hết sức quan trọng. Do đó, việc quy định cấm hành nghề luật sư đối với người đã từng phạm tội trong những trường hợp nhất định là cần thiết, pháp luật của nhiều nước trên thế giới cũng có quy định tương tự
. Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng đưa trường hợp người phạm tội nghiêm trọng trong trường hợp đã được xóa án tích ra khỏi diện bị cấm hành nghề, nhưng chưa có sự tổng kết, đánh giá, thuyết minh đầy đủ về sự cần thiết của việc sửa đổi nội dung này. Do đó, Ủy ban tư pháp đề nghị cho giữ quy định về vấn đề này như quy định của Luật hiện hành.
Bên cạnh đó, có ý kiến đồng ý với việc không cấm người phạm tội nghiêm trọng trong trường hợp đã được xóa án tích được hành nghề luật sư, nhưng không mở rộng đối với tất cả các tội nghiêm trọng do cố ý như dự thảo Luật, nhất là đối với trường hợp cố ý phạm tội nghiêm trọng thuộc các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; phạm tội với thủ đoạn gian dối, trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc  v.v...  
5. Về quy định cho phép viên chức được hành nghề luật sư 
Theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 17 dự thảo Luật thì “viên chức đang làm công tác giảng dạy pháp luật” vẫn thuộc diện được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Tờ trình của Chính phủ cho rằng, quy định này nhằm thu hút những người có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật tham gia hành nghề luật sư, góp phần phát triển hợp lý số lượng luật sư, tạo điều kiện cho viên chức giảng dạy pháp luật có thêm kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo.
Về vấn đề này, đa số ý kiến Ủy ban tư pháp cho rằng, định hướng phát triển nhanh đội ngũ luật sư, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam có khoảng 20 ngàn luật sư phải gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng, trong đó có yêu cầu chuyên nghiệp hóa cao của đội ngũ luật sư. Việc quy định cho phép viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được “kiêm nhiệm” hành nghề luật sư sẽ tạo ra ngoại lệ không phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, đồng thời có thể làm phát sinh xung đột lợi ích khi luật sư là các giảng viên tham gia tố tụng. Bên cạnh đó, số viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật là đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn pháp lý cao, nhiệm vụ chủ yếu và hết sức quan trọng của họ là đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan tư pháp và toàn xã hội. Việc hành nghề luật sư thường gắn liền với hoạt động tố tụng và hoạt động tố tụng chủ yếu được tiến hành trong giờ hành chính, do đó giảng viên không thể làm thêm nghề luật sư trong giờ hành chính được. Như vậy, việc cho phép nhóm đối tượng này được kiêm nhiệm hoạt động cả hai lĩnh vực sẽ khó bảo đảm chất lượng. Hơn nữa, vấn đề này cũng đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn
 và đã được Quốc hội khóa XI cân nhắc, quyết định khi thông qua Luật luật sư (tháng 6/2006)
. Vì vậy, đa số ý kiến Ủy ban tư pháp đề nghị không quy định lại nội dung này trong dự thảo Luật. 

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhất trí với dự thảo Luật, vì cho rằng, theo quy định của Luật viên chức, thì việc hành nghề Luật sư không thuộc diện bị cấm đối với giảng viên đại học.
6. Về quyền, nghĩa vụ của luật sư  
Ủy ban tư pháp cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của luật sư là một trong những nội dung quan trọng trong lần sửa đổi này, không chỉ nhằm bảo đảm tốt hơn cho việc hành nghề của luật sư, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động tố tụng. Qua kết quả khảo sát của Ủy ban tư pháp cho thấy, tổ chức và hoạt động luật sư thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, trong đó có nguyên nhân từ quy định của pháp luật như: không có quy định, chế tài hiệu quả bảo đảm để luật sư có mặt tham gia tố tụng đúng quy định của pháp luật; thiếu quy định về xử lý trách nhiệm của luật sư trong thực hiện nghĩa vụ đối với khách hàng; quy định về quyền, nghĩa vụ của luật sư hiện hành chẳng những chưa khẳng định được vị thế của luật sư, mà còn không tạo ra được cơ chế ngăn ngừa những hành vi tiêu cực có thể xảy ra khi luật sư tham gia tố tụng v.v...Với cách đặt vấn đề như vậy, đa số ý kiến Ủy ban tư pháp cho rằng, các quy định được sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật về quyền, nghĩa vụ của luật sư chưa bảo đảm yêu cầu đặt ra, nội dung bổ sung còn sơ sài, chưa tạo ra cơ sở pháp lý để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong hoạt động của luật sư. Do vậy, Ủy ban tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định có liên quan (các điều: 19; 21; 27 và các quy định khác tại Chương III, Chương VIII của Luật hiện hành), qua đó đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung để đáp ứng các yêu cầu nói trên. Nhiều ý kiến Ủy ban tư pháp cho rằng, trong dự án Luật cần có một điều luật quy định những việc luật sư không được làm như: xúi giục bị can, bị cáo thông cung, phản cung, khai báo gian dối...
7. Về quy định cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư 
Điều 27 Dự thảo Luật quy định đối với các vụ án hình sự, vẫn duy trì việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, nhưng giấy chứng nhận này có giá trị trong toàn bộ các giai đoạn tố tụng, đồng thời, thủ tục cấp Giấy chứng nhận bào chữa được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa hơn.

Về vấn đề này, Ủy ban tư pháp có hai loại ý kiến:

Nhiều ý kiến cho rằng, xuất phát từ yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, trong tương lai cần nghiên cứu bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư. Điều này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của bị can, bị cáo và người bị tạm giữ, đồng thời phù hợp với thông lệ chung của pháp luật các nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cũng như ý thức pháp luật và tình hình diễn biến tội phạm ở nước ta hiện nay thì trước mắt, việc duy trì quy định cấp Giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư trong tố tụng hình sự là cần thiết, đặc biệt là đối với các vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, các tội phạm về ma túy. Do vậy, đa số ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ và quy định của dự thảo Luật, đồng thời đề nghị quy định rõ các căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng từ chối cấp Giấy chứng nhận bào chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của luật sư cũng như bảo đảm tốt hơn quyền của bị can, bị cáo, người bị tạm giữ.
Một số khác đề nghị cân nhắc, xem xét việc bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư và quy định rõ trong Luật này điều kiện để luật sư tham gia tố tụng.

8. Về việc mở rộng đối tượng được yêu cầu luật sư bào chữa

 Theo Tờ trình của Chính phủ, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tham gia tố tụng của luật sư, dự thảo Luật quy định: ngoài người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thì “người thân” của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc “người đại diện hợp pháp” của các đối tượng này cũng có quyền yêu cầu luật sư bào chữa (điểm b khoản 3 Điều 27). 
Về vấn đề này, đa số ý kiến Ủy ban tư pháp tán thành với dự thảo Luật vì cho rằng, việc mở rộng quyền yêu cầu bào chữa không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề luật sư, mà ý nghĩa quan trọng là bảo đảm tốt hơn quyền lợi của bị can, bị cáo hoặc người bị tạm giữ, nhất là trong điều kiện các đối tượng này khó thực hiện được quyền nhờ người bào chữa do đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ nội dung khái niệm “người thân” của bị can, bị cáo hoặc người bị tạm giữ bao gồm những người nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất pháp luật. 

9. Về thẻ luật sư 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 dự thảo Luật, mẫu Thẻ luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam (LĐLSVN) thống nhất phát hành. Thẻ luật sư có thời hạn năm năm và được đổi khi hết hạn. Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng, giao cho Đoàn luật sư (ĐLS) cấp Thẻ luật sư theo mẫu thống nhất do LĐLSVN phát hành thay vì giao cho LĐLSVN cấp thẻ như hiện nay. 

Về quy định thời hạn của Thẻ luật sư, nhiều ý kiến Ủy ban tư pháp tán thành với quy định của dự thảo Luật vì cho rằng, do đặc điểm hành nghề luật sư không bị ràng buộc về độ tuổi, thời gian công tác như các chức danh thẩm phán, điều tra viên và kiểm sát viên, nên việc quy định thời hạn của Thẻ luật sư và cấp lại Thẻ luật sư là một biện pháp quản lý có hiệu quả đối với luật sư cũng như việc hành nghề của họ, khắc phục sự lỏng lẻo trong quản lý luật sư như hiện nay. 
Về thẩm quyền cấp Thẻ luật sư, Ủy ban tư pháp có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, nhất trí với việc giao cho LĐLSVN cấp Thẻ luật sư nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư, phù hợp với vai trò tự quản của tổ chức này như quy định hiện hành. Hơn nữa, việc giao cho LĐLSVN cấp Thẻ luật sư sẽ tạo mối liên hệ gắn kết giữa luật sư với Liên đoàn,  góp phần nâng cao vai trò và vị thế của tổ chức này. Tuy nhiên, quy định hiện hành liên quan đến việc cấp thẻ của LĐLSVN cũng cần phải sửa đổi, bổ sung để hạn chế việc phải đổi lại thẻ mỗi khi Luật sư chuyển từ ĐLS này sang ĐLS khác, làm phát sinh thủ tục hành chính và gây tốn kém không cần thiết.  
- Loại ý kiến thứ hai, đề nghị giao thẩm quyền này cho ĐLS vì theo quy định tại Điều 11 của Luật hiện hành, một người được hành nghề luật sư thì phải có Chứng chỉ hành nghề và gia nhập ĐLS. Thẻ luật sư là hình thức xác nhận gia nhập Đoàn luật sư. Điều này cũng phù hợp với định hướng tăng cường vai trò tự quản của ĐLS, tổ chức xã hội nghề nghiệp trực tiếp thực hiện tự quản luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương.
10. Về Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam
Theo Tờ trình của Chính phủ, để tạo cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức, tăng cường tính thống nhất, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, các điều 60, 61 và 65 của dự thảo Luật đã được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của ĐLS, LĐLSVN.

 Đa số ý kiến Ủy ban tư pháp cho rằng, việc đổi mới căn bản công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư, tăng cường vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư không đơn thuần chỉ là việc “chuyển giao” một số nhiệm vụ quản lý của cơ quan nhà nước cho các tổ chức này. Qua đối chiếu nội dung quy định tại Điều 61 và Điều 65 cho thấy, nhiều nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐLS và LĐLSVN có sự trùng lặp, không phân định rõ phạm vi thẩm quyền giữa 2 chủ thể này. Ví dụ: cả hai tổ chức đều có thẩm quyền đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư (khoản 5 Điều 61 và khoản 2 Điều 65). Cơ quan chủ trì soạn thảo cần có tổng kết, đánh giá đầy đủ hơn nữa về những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế của công tác quản lý nhà nước hiện nay ở từng cấp về lĩnh vực này. Đặc biệt, cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh. Ngoài ra, cũng cần làm rõ mối quan hệ giữa nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư (khoản 7 Điều 61 và khoản 4 Điều 65) do LĐLSVN và các ĐLS đảm nhiệm với việc cấp Chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Từ những phân tích trên, Ủy ban tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại nội dung quy định này, phân biệt rõ hơn vai trò tự quản của ĐLS, LĐLSVN và nội dung quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh. 
Ngoài các vấn đề trên đây, Ủy ban tư pháp đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc một số nội dung như: 
- Nghiên cứu, bổ sung quy định về “phân loại” đối với luật sư (hoặc danh hiệu riêng của luật sư) phù hợp với năng lực, trình độ và uy tín xã hội của từng luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia tố tụng cũng như hành nghề; 

- Quy định thủ tục công nhận luật sư trong các vụ án dân sự, việc dân sự và vụ án hành chính, bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính; 
- Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện để cấp Thẻ luật sư; 
- Nghiên cứu bổ sung quy định nhằm phân định rõ “chứng chỉ hành nghề” và “chứng chỉ luật sư”, tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với luật sư và hành nghề luật sư; 

- Bổ sung nội dung quy định tại Điều 40 về nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong các tổ chức này.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát cả về nội dung và kỹ thuật văn bản của dự thảo Luật để bảo đảm tính chính xác về nội dung và sự thống nhất về thể thức và cách thể hiện của văn bản.

*

*        *


Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. Ủy ban tư pháp kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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      � Theo Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Việt Nam cam kết về dịch vụ pháp lý trong Biểu cam kết về thương mại dịch vụ, trong đó có các điều khoản liên quan đến Luật luật sư.  


       � Ví dụ: Trung Quốc, Anh, Thái Lan, Nhật Bản... Trong đó, Luật luật sư của Nhật Bản quy định rất khắt khe. Theo đó, những người sau đây không được làm luật sư: người bị kết án tù; người nguyên là thẩm phán bị sa thải theo quyết định của tòa án; người bị kỷ luật, đã khai trừ ra khỏi đoàn luật sư hoặc xóa đăng ký hành nghề luật sư nước ngoài, bị cấm hành nghề luật sư;  người đang bị áp dụng lệnh giám hộ hoặc người đang chịu sự quản lý của người giám hộ; người bị tuyên bố phá sản và chưa được khôi phục các quyền dân sự. 





    � Theo quy định của Pháp lệnh tổ chức luật sư năm 1987 và Pháp lệnh luật sư năm 2001 thì công chức, viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được phép hành nghề luật sư. 


    � Xin xem: Báo cáo thẩm tra số 1359/UBPL11 ngày 31/10/2005 của Ủy ban pháp luật của Quốc hội khóa XI.
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